PHỤ LỤC 
GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-LĐLĐ ngày      /12/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội)

	TT
	ĐƠN VỊ
	TỔ CHỨC
	CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ LAO ĐỘNG 
	TC
	TG
	NC
	UBKT

	
	
	Thành lập CĐCS,

phát triển đoàn viên công đoàn
	Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
	Hội nghị CBCC VC
	Hội nghị NLĐ
	Đối thoại
	Ký TƯLĐTT
	Tăng mới DN có giá trị ăn ca lên ≥ 20.000 đồng
	Số DN tăng thêm nộp  KPCĐ qua TK CĐVN
	Số CĐCS tổ chức Tháng Công nhân năm 2023
	Thành lập mới Ban Nữ công quần chúng
	Kiểm tra CĐCS ngoài KVNNtrực tiếp quản lý

	
	
	Thành lập CĐCS
	Trong đó
	Phát triển tăng thêm ĐVCĐ
	
	
	Doanh nghiệp nhà nước
	DN, đơn vị ngoài khu vực nhà nước
	Doanh nghiệp nhà nước
	DN, đơn vị ngoài khu vực nhà nước
	Ký mới lần đầu tiên
	Ký lại
	
	
	
	
	

	
	
	
	Thành lập CĐCS doanh nghiệptừ ≥ 25 ĐVCĐ
	Thành lập CĐCS theo Đ.14 Điều lệ CĐVN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
	(19)

	I.
	KHỐI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN, THỊ XÃ

	1. 
	Ba Đình
	20
	10
	01
	1.500
	503
	98
	-
	292
	-
	402
	36
	250
	80
	02
	350
	15
	03

	2. 
	Bắc Từ Liêm
	15
	08
	01
	1.000
	265
	75
	-
	140
	-
	186
	20
	10
	19
	08
	180
	18
	03

	3. 
	Cầu Giấy
	30
	15
	01
	2.500
	393
	63
	-
	240
	-
	325
	28
	20
	24
	08
	308
	14
	03

	4. 
	Đống Đa
	30
	15
	01
	2.500
	429
	98
	01
	231
	01
	345
	35
	20
	27
	15
	329
	15
	03

	5. 
	Hà Đông
	20
	10
	01
	1.600
	326
	128
	-
	139
	-
	181
	27
	08
	16
	12
	184
	06
	03

	6. 
	Hai Bà Trưng
	30
	15
	01
	2.000
	364
	98
	02
	211
	02
	308
	20
	32
	26
	15
	241
	15
	03

	7. 
	Hoàn Kiếm
	30
	15
	01
	2.500
	518
	81
	05
	321
	05
	428
	24
	180
	80
	09
	437
	13
	03

	8. 
	Hoàng  Mai
	30
	15
	01
	2.000
	381
	85
	-
	225
	-
	295
	23
	10
	15
	14
	270
	09
	03

	9. 
	Long Biên
	25
	12
	01
	2.000
	328
	111
	-
	139
	-
	193
	15
	10
	11
	-
	163
	-
	03

	10. 
	Nam Từ Liêm
	25
	12
	01
	2.000
	396
	65
	-
	193
	-
	266
	21
	12
	15
	08
	309
	-
	03

	11. 
	Tây Hồ
	02
	-
	-
	700
	209
	41
	-
	103
	-
	157
	09
	18
	12
	08
	87
	01
	03

	12. 
	Thanh Xuân
	30
	15
	01
	2.500
	304
	67
	-
	150
	-
	226
	12
	55
	26
	13
	228
	05
	03

	13. 
	Sơn Tây
	02
	-
	-
	300
	192
	91
	-
	63
	-
	115
	08
	09
	08
	-
	100
	-
	01

	II.
	KHỐI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

	14. 
	Ba Vì
	01
	-
	-
	100
	205
	161
	-
	36
	-
	42
	04
	04
	04
	04
	41
	-
	01

	15. 
	Chương Mỹ
	05
	02
	01
	400
	216
	157
	-
	32
	-
	59
	09
	08
	07
	03
	55
	-
	01

	16. 
	Đan Phượng
	05
	02
	01
	300
	153
	81
	-
	31
	-
	64
	11
	04
	07
	-
	44
	-
	01

	17. 
	Đông Anh
	15
	05
	01
	700
	268
	130
	01
	77
	01
	154
	17
	14
	10
	14
	124
	-
	03

	18. 
	Gia Lâm
	10
	05
	01
	600
	244
	107
	-
	88
	-
	153
	18
	13
	14
	14
	134
	-
	03

	19. 
	Hoài Đức
	05
	02
	01
	300
	252
	107
	-
	72
	-
	128
	17
	11
	14
	06
	133
	-
	01

	20. 
	Mê Linh
	05
	02
	01
	400
	164
	100
	-
	45
	-
	70
	12
	04
	08
	-
	57
	-
	01

	21. 
	Mỹ Đức
	01
	-
	-
	150
	144
	114
	-
	20
	-
	30
	03
	02
	02
	02
	29
	-
	01

	22. 
	Phú Xuyên
	02
	01
	-
	100
	183
	127
	-
	49
	-
	57
	06
	03
	04
	03
	56
	-
	01

	23. 
	Phúc Thọ
	01
	-
	-
	100
	161
	105
	-
	36
	-
	55
	05
	02
	03
	-
	55
	-
	01

	24. 
	Quốc Oai
	03
	-
	01
	300
	166
	107
	-
	28
	-
	58
	04
	05
	04
	05
	56
	-
	01

	25. 
	Sóc Sơn
	10
	05
	01
	600
	232
	140
	-
	70
	-
	82
	12
	05
	08
	10
	84
	03
	03

	26. 
	Thạch Thất
	03
	-
	01
	250
	208
	113
	-
	38
	-
	94
	07
	03
	05
	-
	90
	-
	01

	27. 
	Thanh Oai
	01
	01
	-
	100
	154
	103
	-
	23
	-
	50
	05
	03
	04
	04
	47
	-
	01

	28. 
	Thanh Trì
	10
	05
	01
	700
	319
	102
	-
	112
	-
	170
	15
	35
	20
	07
	196
	-
	03

	29. 
	Thường Tín
	03
	01
	01
	200
	219
	128
	-
	55
	-
	92
	04
	05
	05
	09
	91
	10
	01

	30. 
	Ứng Hòa
	01
	-
	-
	100
	156
	131
	-
	14
	-
	24
	01
	02
	-
	-
	19
	-
	01

	IV.
	KHỐI CÔNG ĐOÀN NGÀNH

	31. 
	Công Thương
	04
	05
	01
	1.000
	85
	02
	-
	42
	-
	68
	01
	21
	12
	08
	68
	-
	-

	32. 
	Dệt May
	01
	-
	-
	1.500
	62
	01
	-
	45
	-
	68
	
	08
	03
	09
	52
	-
	-

	33. 
	GTVT
	01
	-
	-
	250
	45
	05
	01
	28
	01
	36
	02
	02
	02
	07
	40
	-
	-

	34. 
	Giáo dục
	01
	-
	-
	250
	190
	128
	-
	31
	-
	64
	04
	05
	06
	06
	04
	-
	-

	35. 
	NN&PTNT
	01
	-
	-
	100
	31
	18
	06
	4
	06
	07
	01
	-
	01
	05
	15
	-
	-

	36. 
	Xây dựng
	01
	-
	-
	200
	90
	07
	09
	41
	09
	76
	08
	04
	06
	02
	83
	-
	-

	37. 
	Y tế
	01
	-
	-
	250
	109
	66
	-
	34
	-
	45
	03
	08
	05
	05
	43
	-
	-

	V.
	KHỐI CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN TRỰC TIẾP CƠ SỞ

	38. 
	CĐ KCN&CX
	20
	10
	01
	9.000
	333
	01
	-
	267
	-
	330
	20
	24
	24
	16
	332
	24
	-

	39. 
	Viên chức TP
	-
	-
	-
	-
	183
	58
	03
	4
	03
	05
	-
	03
	02
	-
	05
	-
	-

	40. 
	Du lịch
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	06
	11
	06
	18
	02
	03
	02
	-
	17
	-
	-

	41. 
	Hạ tầng Đô thị 
	-
	-
	-
	-
	19
	-
	02
	15
	02
	19
	-
	04
	02
	03
	19
	-
	-

	42. 
	ĐT&PT Nhà
	-
	-
	-
	-
	35
	-
	05
	18
	05
	35
	-
	04
	02
	03
	33
	-
	-

	43. 
	Thương mại
	-
	-
	-
	-
	18
	-
	-
	14
	-
	16
	-
	02
	01
	03
	18
	-
	-

	44. 
	Vận tải
	-
	-
	-
	-
	22
	-
	20
	2
	20
	22
	-
	08
	04
	-
	21
	-
	-

	45. 
	CQ LĐLĐ TP
	-
	-
	-
	-
	10
	07
	03
	02
	03
	05
	-
	01
	-
	-
	05
	-
	-

	46. 
	CĐCS TT TP
	-
	-
	-
	-
	26
	21
	-
	-3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	 CỘNG
	400
	188
	24
	41.050
	9.317
	3.428
	64
	3.834
	64
	5.623
	469
	854
	550
	260
	5.237
	148
	62


* GHI CHÚ:

	TT
	BAN CHUYÊN ĐỀ
	NỘI DUNG

	I.
	Ban Tài chính
	1. Giao thực hiện dự toán Tài chính Công đoàn năm 2023 cho các đơn vị sau khi có Thông báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

	
	
	2. Giao chỉ tiêu nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản Công đoàn Việt Nam (tại cột thứ 16) đối với doanh nghiệp có từ ≥ 30 lao động.  

	II.
	Ban Tuyên giáo
	1. Có trên 71% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp/tổng số đơn vị đăng ký được công nhận “Đạt chuẩn Văn hóa”.

	
	
	2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ từ nguồn kinh phí của UBND Thành phố năm 2023 (Theo Kế hoạch của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội).

	III.
	Ban Nữ công
	Ngoài chỉ tiêu giao (tại cột thứ 18): Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo việc thành lập Ban Nữ công quần chúng ngay sau khi chỉ đạo Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 và tại các Công đoàn cơ sở mới thành lập trong năm 2023 có từ ≥10 nữ đoàn viên công đoàn, đảm bảo tỷ lệ 100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, > 90% Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước đủ điều kiện thành lập được Ban Nữ công quần chúng.

	IV.
	Ủy ban Kiểm tra
	1. 100% Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thực hiện việc kiểm tra tài chính đồng cấp tại đơn vị.

	
	
	2. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức kiểm tra ≥ 20% Công đoàn cơ sở trực tiếp quản lý

	V.
	Nội dung khác
	Ngoài các chỉ tiêu cụ thể nêu trên: Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào các chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tại Báo cáo Tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô năm 2022 để xây dựng các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023 của đơn vị.
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